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	Mã số


	Đơn vị tính
	Lưu trữ cơ quan
	Lưu trữ lịch sử

	
	
	
	Tổng số
	Cơ quan, tổ chức cấp I
	Cơ quan, tổ chức cấp II
	Cơ quan, tổ chức cấp III
	Cơ quan, tổ chức cấp IV
	Cấp huyện
	Cấp xã
	

	A
	B
	C
	1=2+…7
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Tài liệu phục vụ theo yêu cầu của độc giả
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	a) Số lượt người khai thác sử dụng tài liệu
	01
	Lượt người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	- Tại phòng đọc
	02
	Lượt người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	- Trực tuyến
	03
	Lượt người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	b) Số Hồ Sơ/ĐVBQ phục vụ độc giả
	04
	HS/ ĐVBQ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	- Trong đó tài liệu nền giấy
	05
	HS/ ĐVBQ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2. Tài liệu do cơ quan Lưu trữ công bố, giới thiệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	a) Số lượt người khai thác sử dụng tài liệu
	06
	Lượt người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	b) Số Hồ Sơ/ĐVBQ đưa ra sử dụng
	07
	HS/ ĐVBQ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	- Trong đó tài liệu nền giấy
	08
	HS/ ĐVBQ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	c) Số bài công bố, giới thiệu
	09
	Bài viết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	d) Số lần trưng bày, triển lãm
	10
	Lần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	- Trong đó số lần trưng bày, triển lãm trực tuyến
	11
	Lần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	đ) Số ấn phẩm xuất bản
	12
	Ấn phẩm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	- Trong đó số ấn phẩm điện tử
	13
	Ấn phẩm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)


	...., ngày ... tháng ...năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Biểu số 0911.N/BNV-VTLT: Số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng
1. Khái niệm, phương pháp tính,  
a) Khái niệm: Tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng là tài liệu do các cơ quan,tổ chức lưu trữ đưa ra công bố, giới thiệu và phục vụ theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân (sau đây gọi tắt là độc giả).

b) Phương pháp tính: Số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng là số lượng tài liệu các loại được đưa ra sử dụng. Chỉ tiêu này tính theo: Số hồ sơ/đơn vị bảo quản (ĐVBQ) và lượt người khai thác sử dụng tài liệu; số bài viết, số lần trưng bày triển lãm, số ấn phẩm xuất bản tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. 
2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng của Lưu trữ cơ quan và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;
Cột 2: Ghi số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng của cơ quan, tổ chức cấp I và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;
Cột 3: Ghi số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng của cơ quan, tổ chức cấp II và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;

Cột 4: Ghi số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng của cơ quan, tổ chức cấp III và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;

Cột 5: Ghi số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng của cơ quan, tổ chức cấp IV và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;

Cột 6: Ghi số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng của cấp huyện và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;

Cột 7: Ghi số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng của cấp xã và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;

Cột 8: Ghi số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng của Lưu trữ lịch sử và chia theo từng loại tương ứng với các dòng của cột A có từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. 

